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Trung tâm giáo 
dục tiếng Hàn

2026 봄학기

Định hướng dành cho tân sinh viên 

※Liên hệ

• Gian hạn visa, cấp phát giấy chứng nhận ( Phòng K340, Giáo viên ô số 8) : 02-2164-5623

• Tư vấn sinh viên nhập học đại học ( Phòng K340, Giáo viên ô số 11 ): 02-2164-4751

1 Lịch học 

1. Tiết học

◯ Lịch trình tiết học : 2026.03.09.~2026.05.15 (10주/196시간)

◯ Thời gian học

2. Đánh giá 

◯ Thi (Đánh giá tổng thể)

Lĩnh 
vực

Thi giữa kỳ / Thi cuối kỳ Tổng

Thi (90%) Điểm thường xuyên (10%) 100

Đọc 100 điểm (30 câu trắc nghiệm)
Hoạt động trên lớp, bài 
quiz, v.v. 25%

Viết 100 điểm (trắc nghiệm & tự luận) Bài tập làm văn, v.v. 25%

Nghe 100 điểm (30 câu trắc nghiệm) Hoạt động trên lớp, bài 
quiz, v.v.

25%

Nói

100 điểm (câu nói ngắn & dài)
Sơ cấp: học thuộc bài 
khóa
Trung–cao cấp: hoạt động 
nói, v.v.

25%70 Điểm

(1:1 Phát âm , Ngữ 
pháp, D iễn  đạt)

30 Điểm

(Phát biểu, diễn kịch v.v)

◯ Lên lớp: Điểm trung bình toàn bộ từ 70 điểm trở lên và tỷ lệ chuyên cần từ 85% trở lên

◯ Lưu ban: Điểm trung bình toàn bộ dưới 70 điểm hoặc tỷ lệ chuyên cần dưới 85%

(Có thể học lại tối đa hai lần ở cùng một cấp)

Loại Lớp buổi sáng(Cấp 3, 4, 5, 6 ) Lớp buổi chiều (Cấp 1, 2)

Tiết 1 09:00~09:50 13:30~13:20

Tiết 2 10:00~10:50 13:30~14:20

Tiết 3 11:00~11:50 14:30~15:20

Tiết 4 12:00~12:50 15:30~16:20
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3. Chế độ học bổng và giải thưởng chuyên cần

◯ Tiêu chí xét chọn và nội dung trao thưởng học bổng thành tích

4. Nội quy trong trường và các quy tắc ứng xử cần tuân thủ

Phân loại Nội dung

Phòng học và thái độ học tập 

• Tập trung trong giờ học 

• Nghiêm cấm sử dụng điện thoại 

• Phải chuẩn bị sách trước giờ học 

• Phải báo trước khi

• Tuân thủ pháp tắc trong lớp học

Ứng xử ngoài giờ học 

• Hút thuốc đúng nơi quy định (Chỉ được hút thuốc tại khu 

vực hút thuốc ở tầng 1)

• Giữ trật tự bên ngoài lớp học (không nói chuyện ồn ào)

• Không được gửi tin nhắn cho giáo viên vào ban đêm

Thi • Nghiêm cấm gian lận trong thi cử 

Việc làm thêm • Cấm làm thêm trong 6 tháng đầu sau khi nhập cảnh

5. Trường trình hỗ trợ học tiếng Hàn (Học kỳ mùa xuân 2026Hạn chót đăng ký: đến hết ngày 20 

tháng 3)

☞ Đối tượng đăng ký nhận hỗ trợ : Dành cho những học sinh gặp khó khăn trong việc theo 

kịp lớp học tiếng Hàn; sẽ tổ chức lớp học bổ trợ ngoài giờ học chính.

Loại Nội dung

Giáo viên hỗ trợ Sinh viên đại học, cao học đang học tại trường

Cách đăng ký Có thể đăng ký thông qua giáo viên chủ nhiệm

Loại Điều kiện Quyền lợi

Thành tích 
học tập xuất 
sắc

• Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4, Cấp 5

→ Trao cho học sinh đứng hạng nhất 

của mỗi cấp

(Loại trừ học sinh có tỷ lệ nghỉ học từ 
10% trở lên)

• Học bổng 100.000 won

(Trao ở học kỳ kế tiếp cho học sinh 
đăng ký học tiếp)

Giải thưởng 
chuyên cần • Học sinh có tỷ lệ chuyên cần 100% • Quà tặng  
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6. Các khoa có thể nhập học tại trường

◯ Đơn vị tuyển sinh và các chuyên ngành chi tiết

Đại  học Khoa Ngành học và khoa 
dành riêng cho người 

nước ngoài

Có thể đăng ký cho 
người nước ngoài

Số lượng 
tuyển

Trường đại học Catholic 

Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc 

Khối ngành Nhân 
văn – Xã hội

○

Không 
giới hạn

Triết học ○
Lịch sử Hàn Quốc ○
Khoa tiếng Anh ○
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung 
Quốc

○

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật 
Bản

○

Khoa Văn hóa Pháp ○
Công tác xã hội ○
Tâm lý học ○
Xã hội học ○

Quản trị kinh doanh ○
Kế toán ○
Khoa Quan hệ Quốc tế ○

Khoa Luật ○
Kinh tế học ○

Hành chính học ○
Khoa học trẻ em ○

Hóa học

Khối ngành Tự 
nhiên – Kỹ thuật

○
Toán học ○
Vật lý ○

Khoa Thiết kế Không gian và Tiêu 
dùng

○

Khoa Học may mặc ○
Khoa Dinh dưỡng và Thực phẩm ○
Khoa Khoa học Máy tính và Thông 
tin

○

Khoa Công nghệ Truyền thông và 
Nội dung Media

○

Khoa Kỹ thuật Điện tử và Viễn 
thông

○

Khoa Công nghệ Sinh học ○

Khoa Kỹ thuật Môi trường và Năng 
lượng

○

Khoa Kỹ thuật Hóa học Y sinh ○
Khoa Khoa học Đời sống và Y học ○
Khoa Trí tuệ nhân tạo ○
Khoa Khoa học Dữ liệu ○
Khoa Phần mềm Y sinh ○
Khoa Kỹ thuật Sinh học ○

Khoa Kỹ thuật AI ○
Nhạc (Piano, Organ, Sáng tác, Thanh nhạc, Nhạc cụ giao 
hưởng)

○

Các khoa dành riêng 
cho người nước 
ngoài

Khoa Quản trị Kinh doanh Toàn cầu ○
Khoa Văn hóa và Ngôn ngữ Hàn 
Quốc

○

Khoa Nghệ thuật và Truyền thông 
Hội tụ

○

Khoa Thanh nhạc ○
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◯ Hồ sơ cần nộp

Loại Nội dung 

Giấy tờ về quốc 
tịch

• Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận quan hệ gia đình

• Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân

Giấy tờ về học 
vấn

• Học sinh mới: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT + Bảng điểm

• Học sinh chuyển tiếp: Giấy chứng nhận tốt nghiệp cao đẳng + Bảng 

điểm

• Chứng nhận hoàn thành đại học 4 năm + Bảng điểm

Giấy tờ về năng 
lực ngoại ngữ

• Giấy chứng nhận điểm TOPIK

• Chứng nhận hoàn thành và bảng điểm của trung tâm giáo dục tiếng 

Hàn

Giấy tờ về khả 
năng tài chính

• Giấy chứng nhận số dư ngân hàng từ 10.000.000 won trở lên

* Chỉ áp dụng cho học sinh đang học tại Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn 

của trường với giấy phép cư trú hợp lệ

　* Bắt buộc nộp chứng nhận hoàn thành Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn 
của trường

2 Liên quan đến việc cư trú / giấy tờ cư trú

1. Việc làm thêm 

◯ Điều kiện

◯ Trình tự đăng ký

Viết giấy đăng ký 
làm thêm

Cần chữ ký và xác 
nhận của giáo viên 
phụ trách ở trường

Đăng ký ( online 
hoặc offline) và nhận 
sự cho phép của cục 
xuất nhập cảnh

  ☞ Nhất định phải nhận được sự cho phép của cục xuất nhập cảnh ( nếu không có sự cho phép thì là 

làm việc trái phép)

◯ Xử lý trường hợp làm việc trái phép

  ☞ Lần vi phạm thứ nhất: Cảnh cáo và nộp tiền phạt, hạn chế cấp phép làm thêm theo giờ

Loại hình Thời gian quy 
định Có TOPIK cấp 2 Trong tuần Cuối tuần

Học sinh đang 
học tiếng 

Nhập cảnh trên 6 
tháng 

X 10 giờ 

O 20 giờ 
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  ☞ Lần vi phạm thứ hai: Bắt buộc trục xuất không ngoại lệ

※ Tất cả các hoạt động lao động mà không có sự cho phép của Trung tâm Giáo dục Tiếng 
Hàn và Cục Xuất nhập cảnh đều là bất hợp pháp, và mọi hậu quả pháp lý sẽ do cá nhân chịu 
trách nhiệm.

2. Visa và lưu trú 

Loại Nội dung 

Gia hạn 

• Nộp hồ sơ gia hạn visa từ 4 tháng trước khi hết hạn

- Đặt lịch hẹn trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến trên trang web HiKorea

※ Nên đặt lịch trước vì có thể hết chỗ sớm

Thông tin liên quan 
đến lưu 

• https://www.hikorea.go.kr

• Trung tâm hướng dẫn tổng hợp cho người nước ngoài (SĐT: 1345)
Trường hợp không 
thể gia hạn • Áp dụng cho những người có tỷ lệ chuyên cần dưới 70%

3. Thay đổi nơi cư trú 

Loại Nội dung

Khai báo thay đổi 
địa chỉ 

• Khai báo với trung tâm cư trú địa phương hoặc Cục Xuất nhập cảnh

※ Nếu quá 15 ngày kể từ khi thay đổi nơi cư trú mà không báo cáo sẽ 
bị phạt vi phạm hành chính

Chuẩn bị tài liệu 
đầy đủ

• Hộ chiếu hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài

• Giấy tờ chứng minh nơi cư trú (hợp đồng thuê nhà) v.v.

4. Bảo hiểm

Loại Nội dung

Tham gia bảo 
hiểm quốc dân Tự động tham gia bảo hiểm quốc dân sau khi nhập cảnh 6 tháng

Hưởng quyền lợi 
bảo hiểm

• Phải đóng phí bảo hiểm hàng tháng mới được hưởng quyền lợi bảo hiểm

※ Dự kiến sẽ đăng ký bảo hiểm tai nạn tư nhân cho học sinh chưa đủ 6 tháng áp 
dụng bảo hiểm y tế quốc dân

Bảo hiểm tai nạn 
cá nhân

• Thời gian: 25/03/2026, 12:00 ~ 17:00 

• Địa điểm: Phòng hội thảo Kim Soo-hwan (K366)

• Phí bảo hiểm: 65.000 won (chỉ nhận tiền mặt)

• Giấy tờ cần thiết: Hộ chiếu cá nhân
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5. SNS

◯ Nội dung có thể đăng ký và kiểm tra

Loại Nội dung

Hệ thống quản 
lý học vụ 

• ID: Mã số học sinh

• PW: Ngày tháng năm sinh 8 ký tự (YYYY, MM, DD)

- Có thể kiểm tra tỷ lệ chuyên cần, lớp học, điểm số, cấp phát giấy chứng nhận, và thông 

báo học phí

• Cách đăng ký giấy chứng nhận: Đăng nhập → Menu → Đăng ký giấy chứng nhận

- Khi trạng thái chuyển từ “신청” sang “ ” → đến văn phòng nhận trực tiếp hoặc in giấy 
chứng nhận

Trang chủ Trung 
tâm giáo dục 
tiếng Hàn 

• Thông báo chung 

-Có thể kiểm tra và đăng ký các thông tin như: ID thư viện, đăng ký thi TOPIK tập thể, đăng 
ký thẻ cư trú cho người nước ngoài, tham gia bảo hiểm tai nạn tập thể, và nhiều thông tin 
khác.

Kênh KakaoTalk 
của Trung tâm 
Giáo dục Tiếng 
Hàn

• Tìm kiếm “가톨릭대학교 한국어교육원” trên KakaoTalk → kéo thanh trên cùng → nhấn 

“AGENT” để bắt đầu tư vấn

• Có thể hỏi mọi thắc mắc

- Thời gian hỗ trợ: 09:00~17:00 (giờ nghỉ trưa: 12:00~13:00)

◯ Mã QR 

Hệ thống quản lý học vụ Trang chủ Trung tâm giáo dục tiếng 
Hàn

Kênh KakaoTalk của Trung tâm Giáo dục 
Tiếng Hàn
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◯ Hình minh họa 

Hệ thống quản lý học vụ Trang chủ Trung tâm giáo dục tiếng Hàn

Kênh KakaoTalk của Trung tâm Giáo dục Tiếng Hàn


